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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 05/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (Suy yếu từ cơn bão số 11)
Sáng 06/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Hồi 07 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.
Dự báo: Đến 19h ngày 06/10: Vị trí tâm ở 22,5 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ kinh Đông; trên khu vực vùng núi Bắc Bộ; di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/04/10-19h/05/10): Khu vực Nam Trung Bộ rải rác có mưa phổ biến 30-70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Đắk Hring 1 (Quảng Ngãi) 90mm; Đắc Tô (Quảng Ngãi) 84mm; Cát Tân (Gia Lai) 92mm; Thượng Sơn (Gia Lai) 89mm; Cát Tiên (Lâm Đồng) 88mm.
- Mưa đêm (19h/05/10-07h/06/10): Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn có mưa từ 15-30mm; Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La có mưa từ 30-60mm; một số trạm mưa lớn hơn như:  Ít Ong (Sơn La) 91mm; Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 76mm; Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 41mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 38mm.

- Mưa 3 ngày (19h/02/10-07h/06/10): Các tỉnh miền núi phía Bắc, cao nguyên Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Gia 2 (Lai Châu) 151mm; Hua Bum 3 (Lai Châu) 141mm; Đắk Hring 1 (Quảng Ngãi) 159mm; Nhân Cơ (Lâm Đồng) 232mm; Ia Mơ 2 (Gia Lai) 168mm.
Dự báo: 
Từ sáng 06/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Tại Hà Nội, từ sáng 06/10 đến hết ngày 07/10 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 08/10 mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm nhanh. 
3. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa
Hiện lũ trên sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đang xuống. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/06/10 như sau: sông Cầu tại Đáp Cầu 4,35m, trên BĐ1 là 0,05m; sông Đáy tại Phủ Lý là 3,77m, trên BĐ2 là 0,27m; sông Lô tại Tuyên Quang là 19,95m, dưới BĐ1 là 2,05m; sông Hồng tại Hà Nội 7,55m, dưới BĐ1 là 1,95m.
b) Tin lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước tại một số trạm lúc 07h/06/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,71m, trên BĐ1 0,21m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,22m, trên BĐ1 0,22m.
Dự báo: Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 08-10/10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,85m, dưới BĐ2 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới BĐ2 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m. 

4. Tin động đất

Theo thông tin từ Viện Các Khoa học Trái đất, trong ngày 05/10 đến sáng 06/10/2025, trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 08 trận động đất có độ lớn từ 3,0-4,9; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1-8,3 km. Hiện chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại do động đất.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


1. Tình hình tàu thuyền, cấm biển

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 06/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.998 phương tiện/ 292.274 lao động. 
Tình hình cấm biển: 05 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình và Nghệ An đã cấm biển.
2. Tình hình sản xuất nông nghiệp khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

a) Diện tích lúa: Đã gieo cấy 1.104.475 ha, đã thu hoạch 456.677 ha, còn 647.798 ha.
- Bắc Bộ: 809.464 ha; đã thu hoạch 204.400 ha, còn lại 605.065 ha. Các trà lúa chủ yếu ở giai đoạn trỗ đến chắc xanh - chín - thu hoạch. 

- Bắc Trung Bộ: 295.010 ha; đã thu hoạch 252.277 ha; còn lại 42.733 ha tập trung chủ yếu tại Thanh Hóa (30.131 ha) và Nghệ An (12.000 ha). Diện tích còn lại đang ở giai đoạn trỗ - chín sáp - chín và tiếp tục thu hoạch. 

b) Cây rau: 91.145 ha (Bắc Bộ: 59.328,3 ha, Bắc Trung Bộ: 31.816,3 ha).

c) Cây lạc: 16.474 ha (Bắc Bộ: 14.038 ha, Bắc Trung Bộ: 2.435,8 ha).

d) Cây công nghiệp lâu năm (chủ yếu cao su): 86.708 ha (Trung du miền núi phía Bắc: 28.695 ha, Bắc Trung Bộ: 58.013 ha.
đ) Cây ăn quả: 454.405 ha (trong đó: Đồng bằng sông Hồng 102.271 ha; Trung du miền núi phía Bắc 274.950 ha; Bắc Trung Bộ 77.183 ha), một số cây chủ lực như nhãn 41.847 ha (đã thu hoạch 39.677ha, còn 2.170 ha chưa thu hoạch (Sơn La); bưởi 50.813 ha; chuối 60.429 ha.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	05/10
	214,59
	116,38
	2.782
	1.545
	215

	
	
	06/10
	214,84
	114,71
	833
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	05/10
	115,76
	14,08
	5.411
	5.976
	117

	
	
	06/10
	114,51
	14,20
	924
	5.964
	

	Tuyên Quang
	7h
	05/10
	116,37
	55,48
	1.296
	2.445
	120

	
	
	06/10
	115,0
	55,52
	1.143
	2.426
	

	Thác Bà
	7h
	05/10
	57,08
	25,91
	542
	1.665
	58

	
	
	06/10
	56,72
	25,36
	505
	1.257
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy; hồ thủy điện Thác Bà mở 02 cửa xả mặt; hồ thủy điện Hòa Bình mở 02 cửa xả đáy.
b) Hồ chứa thủy lợi
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 69-98% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 76% - 99% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 22 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bắc Hà: 223/384; Bắc Mê: 314/659; Bản Nhùng: 167/238; Bảo Lâm 3: 220/340; Chiêm Hóa: 1880/2480; Khánh Khê: 192/228; Nho Quế 1: 137/211; Nho Quế 2: 210/285; Pa Ke: 108/172; Sông Lô 2: 1120/1125; Sông Lô 4: 1134/1093; Sông Lô 6: 433/1117; Sông Lô 7: 791/1168; Sông Lô 8B: 1435/1429; Sông Miện: 130/174; Sông Miện 5: 244/311; Sông Miện 5A: 197/254; Sông miện 6: 290/395; Thác Bà 2: 1268/1611; Thái An: 183/228; Thuận Hòa: 160/214; Vĩnh Hà: 214/392.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 10 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên, cụ thể lưu lượng xả tràn/lưu lượng về hồ (m3/s): Bá Thước 1: 165/646; Bá Thước 2: 150/814; Bản Ang: 134/240; Bản Vẽ: 682/617; Chi Khê: 1185/1565; Đồng Văn: 192/392; Hủa Na: 250/432; Khe Bố: 967/1455; Nậm Nơn: 755/1010; Trung Sơn: 120/512.
2. Tình hình đê điều

- Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 1.018 km, 44 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hải Phòng 08, Hưng Yên: 09, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15); 04 công trình đê, kè đang thi công (Hải Phòng: 02; Hưng Yên: 01; Ninh Bình: 01). Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều 5%.

- Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lũ sau bão, đã xảy ra 52 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Phú Thọ: 02, Hà Nội: 01, Bắc Ninh: 02, Hưng Yên: 01, Ninh Bình: 21, Thanh Hóa: 15, Nghệ An: 04, Hà Tĩnh: 04 và Quảng Trị: 02 (tăng 01 sự cố tại tỉnh Hưng Yên so với báo cáo ngày 04/10). Các địa phương đã xử lý giờ đầu 37 sự cố và tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến đối với 15 sự cố còn lại.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 về chủ động ứng phó với bão số 11 năm 2025.

- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ban hành Công điện số 12/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 05/10/2025 về triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11.

- Các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tổng tham mưu đã ban hành Công điện về tập trung ứng phó với bão số 11.
- Ngày 05/10/2025, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó với bão số 11 tại tỉnh Lào Cai (tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp). 
- Ngày 05/10/2025, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.
- Thành phố Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học và chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang học trực tuyến ngày 06/10/2025.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8,5 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng an toàn khi bão số 11 đổ bộ và kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh, thành phố trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dông lốc tối ngày 05/10 đã làm chìm 06 thuyền loại nhỏ (dài 5m) neo đậu tại bãi ngang xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (không có thiệt hại về người).

Hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại do bão./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;     Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:		Nguyễn Xuân Tùng


Trực T1: 		Đào Trọng Hậu


Trực T2: 		Lê Huy Phúc


Trực T3: 		Lương Ngọc Khánh
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